
STT Họ và Tên MSSV Phòng thi Thời gian

ĐỘI 1

1 Hà Huy Cương 18211DC5336 B103A 7h30

2 Phan Anh Vũ 18211DC5093 B103A 7h30

3 Hán Minh Hiểu 18211DC5071 B103A 7h30

4 Võ Văn Xuyên 18211DC5280 B103A 7h30

5 Lý Huỳnh Trường An 18211DC5204 B103A 7h30

6 Trần Đức Đô 18211DC5308 B103A 7h30

ĐỘI 2
7 Võ Văn Xuyên 18211DC534 B103A 7h30

8 Nguyễn Đức Trí 18211DC5293 B103A 7h30

9 Phan Hoài Ân 18211DC3393 B103A 7h30

10 Nguyễn Thiện Thanh 18211DC4857 B103A 7h30

11 Cung Tấn Tài 18211DC5359 B103A 7h30

12 Chống Kỉnh Khoa 18211DC526 B103A 7h30

ĐỘI 3
13 Nguyễn Công trường 18211DC5347 B103A 7h30

14 Đinh Văn Nam 18211DC2157 B103A 7h30

15 Bùi Tươi 18211DC5216 B103A 7h30

15 Trần Nhựt Khoa 18211DC4897 B103A 7h30

17 Phạm Anh Trình 18211DC5221 B103A 7h30

18 Nguyễn Quốc Công 18211DC5358 B103A 7h30

ĐỘI 4
19 Nguyễn Văn Trải 18211DC4809 B103A 7h30

20 Phạm Ngọc Thạch 18211DC3722 B103A 7h30

21 Lê Hoàng Huy 182211DC4643 B103A 7h30

22 Huỳnh Văn Út 18211DC4677 B103A 7h30

23 Bùi Đoàn Quang Khải 18211DC3043. B103A 7h30

24 Trần Xuân Phúc 18211DC2372 B103A 7h30

ĐỘI 5
25 Sư Minh Triết 18211DC4503 B103A 7h30

26 BùI Trung Đức 18211DC3585 B103A 7h30

27 Nguyễn Mạnh Cầm 18211DC4153 B103A 7h30

28 Phạm Văn Vinh 18211DC3797 B103A 7h30

29 Lê Tấn Nghĩa 18211DC2971 B103A 7h30

30 Trần Văn Chương 18211DC3732 B103A 7h30
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STT Họ và Tên MSSV Phòng thi Thời gian

ĐỘI 6
31 Nguyễn Phương Nam 17211DD0967 B103A 7h30

32 Nguyễn Quang Đoan Mẫn 17211DD0822 B103A 7h30

33 Phan Văn Lý 17211DD1413 B103A 7h30

34 Lai Minh Trung 18211DD3849 B103A 7h30

35 Vũ Văn Dũng 17211DD3672 B103A 7h30

36 Nguyễn Minh Nhật 17211DD0867 B103A 7h30

ĐỘI 7
37 Hạ Anh Vỹ 17211DD0855 B103B 7h30

38 Nguyễn Phong Kiệt 17211DD0953 B103B 7h30

39 Mai Văn Thà 17211DD0811 B103B 7h30

40 Trần Xuân Vinh 17211DD0957 B103B 7h30

41 Tô Bình An 17211DD0500 B103B 7h30

42 Phùng Long Tuấn 17211DD0695 B103B 7h30

ĐỘI 8
43 Trần Tô Anh Kiệt 17211DD4294 B103B 7h30

44 Đoàn Văn Tây 17211DD4298 B103B 7h30

45 Trần Thái Nguyên 17211DD2715 B103B 7h30

46 Lê Quan An Dương 17211DD2431 B103B 7h30

47 Nguyễn Hữu Thuận 17211DD2718 B103B 7h30

48 Hồ Nguyễn Anh Tuấn 17211DD2637 B103B 7h30

ĐỘI 9
49 Trần Quang Huy 17211DD3464 B103B 7h30

50 Võ Chí Nguyễn 17211DD3675 B103B 7h30

51 Bùi Nhựt Thịnh 17211DD3557 B103B 7h30

52 Trà Dương Phát 17211DD3840 B103B 7h30

53 Nguyễn Trần Huy 17211DD3720 B103B 7h30

54 Nguyễn Thanh Hải 17211DD3472 B103B 7h30

ĐỘI 10
55 Ngô Nhật Trường 17211DD3424 B103B 7h30

56 Nguyễn Văn Trường 17211DD3419 B103B 7h30

57 Nguyễn Ngọc Hoàn 17211DD3714 B103B 7h30

58 Cao Hoài Đức 17211DD3486 B103B 7h30

59 Nguyễn Tấn Lộc 17211DD3423 B103B 7h30

60 Nguyễn Trí Thông 17211DD3724 B103B 7h30



STT Họ và Tên MSSV Phòng thi Thời gian

ĐỘI 11
61 Nguyễn Hòa Hưng 17211DD0819 B103B 7h30

62 Nguyễn Văn Ân 17211DD0729 B103B 7h30

63 Trần Võ Anh Tuấn 17211DD0911 B103B 7h30

64 Nguyễn Phan Hoàng Minh 17211DD0801 B103B 7h30

65 Lê Nguyễn Hoàng Thanh 17211DD2167 B103B 7h30

66 Nguyễn Ngọc Hoài 17211DD1034 B103B 7h30

ĐỘI 12
67

68 Lê Nguyễn Tuyết Nhi 17211DD1395 B103B 7h30

69 Lê Võ Chiêu Thống 17211DD2230 B103B 7h30

70 Nguyễn Ngọc Phong 17211DD2146 B103B 7h30

71 Điểu Nhật 17211DD2070 B103B 7h30

72 Lê Hải Nam 17211DD2116 B103B 7h30

73 Lê Tiến Dũng 17211DD2320 B103B 7h30

ĐỘI 13
74 Nguyễn Văn Tâm 17211DD0138 B102A 7h30

75 Nguyễn Ái Nhi 17211DD0321 B102A 7h30

76 Nguyễn Thành Nhật 17211DD0400 B102A 7h30

77 Nguyễn Võ Phú Phương 17211DD3037 B102A 7h30

78 Dương Thanh Tùng 17211DD0345 B102A 7h30

79 Phaạm Văn Thảo 17211DD….. B102A 7h30

ĐỘI 14
80 Trần Minh Thảo 16211DT1855 B102A 7h30

81 Trần Thanh Quốc Việt 16211DT0386 B102A 7h30

82 Nguyễn Đình Đức 16211DT2318 B102A 7h30

83 Nguyễn Thiện Bình 16211DT2031 B102A 7h30

84 Trần Nguyễn Kim  Ngọc 16211DT1603 B102A 7h30

85 Lê Văn Tống 16211DT0229 B102A 7h30

ĐỘI  15
86 Nguyễn Đăng Hoa 16211DT1483 B102A 7h30

87 Nguyễn Văn Lên 16211DT2800 B102A 7h30

88 Trần Tấn Hải 16211DT1319 B102A 7h30

89 ĐỖ Trung Hiếu 16211DT2089 B102A 7h30

90 Phan Thị Ngọc Phương 16211DT1828 B102A 7h30

91 Nguyễn Đào Gia Huy 16211DT0179 B102A 7h30



STT Họ và Tên MSSV Phòng thi Thời gian

ĐỘI 16
92 Nguyễn Ngọc Hải 18211DD2823 B102A 7h30

93 Đỗ Ngọc Chung 18211DD1113 B102A 7h30

94 Phạm Nguyễn Duy Thông 18211DD1813 B102A 7h30

95 Nguyễn Trần Trung 18211DD4598 B102A 7h30

96 Hồ Hoàng Hảo 17211DD3527 B102A 7h30

97 Nguyễn Tấn Ý 18211DD1621 B102A 7h30

ĐỘI 17
98 Huỳnh Văn Đường 17211DD3115 B102A 7h30

99 Ngô Văn Đúng 17211DD2852 B102A 7h30

100 Điểu Phúc 17211DD2902 B102A 7h30

101 Điểu Thông 17211DD2792 B102A 7h30

102 Trần Anh Đức 17211DD3203 B102A 7h30

103 Lại Văn Hiện 17211DD8553 B102A 7h30

ĐỘI 18
104 Thiên Trọng Hiếu 17211DD3085 B102A 7h30

105 Nguyễn Duy Mạnh 17211DD2992 B102A 7h30

106 Trần Minh Quang 17211DD3126 B102A 7h30

107 Đặng Thành Đạt 17211DD3272 B102A 7h30

108 Nguyễn Tấn Bi 17211DD2947 B102A 7h30

109 Chung Nguyễn Thiên Hồ 17211DD2983 B102A 7h30

ĐỘI 19
110 Hà Đăng Sao 17211DD3912 B103A 8h00

111 La Thị Hồng 17211DD4009 B103A 8h00

112 Nguyễn Thiị Minh Thư 17211DD4231 B103A 8h00

113 Hoàng Cao Thiên 17211DD4133 B103A 8h00

114 Phan Trường Sơn 17211DD3928 B103A 8h00

115 Trịnh Hoàng Hảo 17211DD4250 B103A 8h00

ĐỘI 20
116 Nguyễn Văn Thanh 17211DD4372 B103A 8h00

117 Nguyễn Văn Thành 17211DD4165 B103A 8h00

118 Phan Duy Linh 17211DD3870 B103A 8h00

119 Nguyễn Trung Hiếu 17211DD3998 B103A 8h00

120 Trần Công Thịnh 17211DD4158 B103A 8h00

121 Đinh Văn Thiết 17211DD4191 B103A 8h00



STT Họ và Tên MSSV Phòng thi Thời gian

ĐỘI 21
122 Trương Việt Trung 18211DT5362 B103A 8h00

123 Lương Công Vang 18211DT5363 B103A 8h00

124 Nguyễn Duy Nguyên 18211DT4931 B103A 8h00

125 Nguyến Trần Duy Anh 18211DT4511 B103A 8h00

126 Phạm Tuấn Anh 18211DT4497 B103A 8h00

127 Nguyễn Văn Thành 18211DT2283 B103A 8h00

ĐỘI 22
128 Trịnh Văn Hải 16211DD3009 B103A 8h00

129 Hồ Hữu Tánh 16211DD3172 B103A 8h00

130 Huỳnh Vĩnh Khánh 16211DD3135 B103A 8h00

131 Nguyễn Nghị Nhân 16211DD2814 B103A 8h00

132 Quang Minh Tiến 16211DD2974 B103A 8h00

133 Nguyễn Đăng Khoa 16211DD2961 B103A 8h00

ĐỘI 23
134 Phan Hùng Minh Đức 16211DD3091 B103A 8h00

135 Nguyễn Văn Đức 16211DD3160 B103A 8h00

136 Trần Mạnh Cường 16211DD2714 B103A 8h00

137 Nguyễn Thành Chung 16211DD2912 B103A 8h00

138 Nguyễn Duy Bình 16211DD2989 B103A 8h00

139 Nguyễn Hoàng Dương Khang 16211DD2562 B103A 8h00

ĐỘI 24
140 Đỗ Hồng Sang 17211DT0092 B103A 8h00

141 Trịnh Đình Tấn 17211DT2368 B103A 8h00

142 Võ Thị  Ngọc Phương 17211DT2799 B103A 8h00

143 Bùi Minh Nghĩa 17211DT4491 B103A 8h00

144 Trần Minh Đạt 17211DT1408 B103A 8h00

145 Lê Hoàng Huy 17211DT4308 B103A 8h00

ĐỘI 25
146

147 Võ Tấn Tiền 16211DD1087 B103B 8h00

148 Lê kim Hàng 16211DD1880 B103B 8h00

149 Nguyễn Minh Hoàng 16211DD2563 B103B 8h00

150 Lê Thành Thái 16211DD0231 B103B 8h00

151 Phan Thành Nhân 16211DD0419 B103B 8h00

152 Tần Thị Phương Thảo 16211DD0992 B103B 8h00



STT Họ và Tên MSSV Phòng thi Thời gian

ĐỘI 26
154 Nguyễn Khắc Nam 18211DC3415 B103B 8h00

155 Nguyễn Lê Kim Khánh 18211DD4161 B103B 8h00

156 Trần Doãn Minh Hiền 18211DD4572 B103B 8h00

158 Đinh Thị Lan Anh 18211DN4670 B103B 8h00

159 Vũ Vinh Quang 18211DN4778 B103B 8h00

160 Trần Huỳnh Thanh Tú B103B 8h00

ĐỘI 27
161 Dương Duy Khánh 18211DT0240 B103B 8h00

162 Dương Minh Luân 18211DT1858 B103B 8h00

163 Nguyễn Văn Nhật 18211DT5391 B103B 8h00

164 Huỳnh Văn Định 18211DT1150 B103B 8h00

165 Đoàn Văn An 18211DT0129 B103B 8h00

166 Hứa Chí Tài 18211DT5132 B103B 8h00

ĐỘI 28
157 Quang Thành Trung B103B 8h00

153 TRẦN VĂN AN 16211DD2620 B103B 8h00

167 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 18211DD2052 B103B 8h00

168 Cao Ngọc Đăng 18211DD1889 B103B 8h00

169 Huỳnh Khôi Nguyên 18211DD B103B 8h00

ĐỘI 29
170 Phan Ngọc Hiệu 17211DD1862 B103B 8h00

171 Bạch Quang Vũ 17211DD1852 B103B 8h00

172 Đỗ Hồng Phúc 17211DD1909 B103B 8h00

173 Nguyễn Văn Hoàng 17211DD1937 B103B 8h00

174 Nguyễn Thaành Luân 17211DD1897 B103B 8h00

175 Nguyễn Xuân Trường 17211DD1777 B103B 8h00

ĐỘI 30
176 Trần Doãn Hùng 17211DD1602 B102A 8h00

177 Nguyễn Tấn Hiền 17211DD1769 B102A 8h00

178 Đỗ Thanh Hoàng 17211DD1532 B102A 8h00

179 Ngô Thế Duy 1721DD1861 B102A 8h00

180 Lê Đức Trung 17211DD1896 B102A 8h00

181 Nguyễn Văn Gioỉ 17211DD1726 B102A 8h00



STT Họ và Tên MSSV Phòng thi Thời gian

ĐỘI 31
182 Nguyễn Quang Thành 17211DD2547 B102A 8h00

183 Võ Văn  Minh 18211DC1968 B102A 8h00

184 Trần Hoàng Tuấn Anh 17211DD2652 B102A 8h00

185 Võ Đại Hiền 17211DD2551 B102A 8h00

186 Huỳnh Văn Nhượng 17211DD2774 B102A 8h00

187 Nguyễn Văn Thông 18211DC2778 B102A 8h00

ĐỘI 32
188 Nguyễn Nhân 18211DN1525 B102A 8h00

189 Lê Văn Đức 18211DN0097 B102A 8h00

190 Mai Đức Siêu 18211DN4465 B102A 8h00

191 Trịnh Minh Nnhư 18211DN0219 B102A 8h00

192 Phan Hữu Tín 18211DN4405 B102A 8h00

193 Trương Hiếu Nghĩa 18211DN2897 B102A 8h00

ĐỌI 33
194 Hoàng Văn Vũ 17211DD3709 B102A 8h00

195 Nguyễn Ngọc Duẫn 17211DD1090 B102A 8h00

196 Trần Mihh Tâm 17211DD3408 B102A 8h00

ĐỘI 34
197 Hà Xuân Đức 16211DD1733 B102A 8h00

198 Nguyễn Thanh Khang 16211DD1575 B102A 8h00

199 Trần Thị Hoài Phương 16211DD1454 B102A 8h00

200 Nguyễn Ngọc Nhân 16211DD1744 B102A 8h00

201 Thái Việt Nam 16211DD1657 B102A 8h00

202 Nguyễn Tấn Hiển 16211DD1568 B102A 8h00

ĐỘI 35
198 Nguyễn Đức Hưng B102A 8h00

199 Nguyễn Đăng Khải B102A 8h00

200 Nguyễn Quốc Hoàng B102A 8h00

201 Trần Gia Yên B102A 8h00

202 Lê Trọng Suốt B102A 8h00

203 Lê Văn Thắng B102A 8h00


















































